
TT Nội dung
Điểm 

chuẩn

Trường 

tự đánh 

giá

A. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao 300

I Công tác tuyển sinh, phổ cập giáo dục và chuẩn quốc gia 20

1
Công tác điều tra số liệu tuyển sinh chính xác, xây dựng kế hoạch 

tuyển sinh phù hợp tình hình thực tế nhà trường.
2

2

 Thực hiện tốt tuyên truyền về công tác tuyển sinh, cập nhập phần 

mềm tuyển sinh trực tuyến đúng tiến độ, chính xác về thông tin của 

học sinh; Thực hiện tuyển sinh đúng chỉ tiêu, đúng tuyến tuyển sinh, 

đúng kế hoạch đã xây dựng tại trường (Đơn vị nào không thực hiện 

đúng trừ 2.0 điểm)

2

3

Kết quả tuyển sinh trực tuyến.

- Từ 80% trở lên (3.0 điểm)

- Từ 70% - dưới 80% (2.0 điểm)

- Dưới 70%  (1.0 điểm)

3

4
Phối hợp với Phường cập nhật số liệu điều tra trên phần mềm, có đủ 

Hồ sơ của nhà trường liên quan đến công tác PCGD
3

5

Xây dựng và duy trì tốt 5 tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng và công 

nhận đạt chuẩn quốc gia tại Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 

22/8/2018 của Bộ GDĐT, Thông tư 22/TT-BGDĐT ngày 10/12/2024 

(5.0 điểm).

- Trường chưa đạt trường chuẩn quốc gia (Sắp xếp các phòng học và 

phòng chức năng hợp lý, khoa học, sử dụng hiệu quả). (3.0 điểm)

5

6

Tham gia đánh giá ngoài đạt chỉ tiêu kiểm định chất lượng và chuẩn 

quốc gia (5.0 điểm)

Tham gia đánh giá ngoài nhưng chưa đạt chỉ tiêu kiểm định chất 

lượng và chuẩn quốc gia (Mỗi tiêu chuẩn không đạt trừ 1.0 điểm)

5

II Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ 190

1 Chất lượng học sinh 140

1.1 Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng 70

a
Duy trì và phát triển số lượng trẻ ra lớp: Nhà trẻ: 65%; MG (3-5 

tuổi): 100%; Trẻ Khuyết tật học hòa nhập: 75% trở lên 
20

b

Xây dựng kế hoạch, biện pháp nhằm giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, 

thấp còi và trẻ thừa cân. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi, béo phì 

dưới 2.0% và phải thấp hơn so với đầu năm - (Có minh chứng kèm 

theo). Mỗi chỉ tiêu không đạt trừ 5.0đ

20

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG MẦM NON

Năm học 2024 -2025

(Kèm theo Công văn số 24/PGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2025 của phòng GDĐT Long Biên)



c

Xây dựng và triển khai kế hoạch "Trường học an toàn, phòng tránh 

tai nạn thương tích",  phương án phòng chống dịch bệnh; chuẩn bị 

đầy đủ trang thiết bị phòng dịch; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 

triển khai thực hiện phòng dịch đúng quy định. Không để xảy ra tình 

trạng mất an toàn cho trẻ.

10

d

Bếp ăn đảm bảo VSATTP, thực hiện ký kết hợp đồng thực phẩm 

theo chỉ đạo của UBND Quận, cam kết cơ sở ATTP theo quy định. 

Không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

20

1.2 Chất lượng chăm sóc giáo dục 70

a

Đánh giá trẻ các độ tuổi đúng quy định và tiến độ thời gian; Chất 

lượng các vở bài tập, sản phẩm và học liệu của trẻ theo độ tuổi đầy 

đủ, chất lượng và sử dụng nhiều nguyên vật liệu. Kết quả cuối năm:

- Mẫu giáo 5-6 tuổi:  98% trẻ đạt mục tiêu độ tuổi

- Mẫu giáo 3-4, 4-5 tuổi 96% trẻ đạt mục tiêu độ tuổi

- Nhà trẻ 18 -36 tháng tuổi 90% trẻ đạt mục tiêu độ tuổi

Mỗi độ tuổi không đạt trừ 5.0 điểm

40

Tham dự "Liên hoan chúng cháu vui khoẻ” cấp Quận (thi vẽ tranh, 

thi rung chuông vàng, thi trò chơi vận động)

Thi vẽ tranh với chủ đề "Em yêu Long Biên"

- Giải Nhất 5.0 điểm

- Giải Nhì 4.0 điểm

- Giải Ba 3.0 điểm

- Tham gia nhưng không đạt giải 2.0 điểm

Thi "Rung chuông vàng"

- Giải Nhất 5.0 điểm

- Giải Nhì 4.0 điểm

- Giải Ba 3.0 điểm

- Tham gia nhưng không đạt giải 2.0 điểm

Thi đấu trò chơi vận động

- Giải Nhất 20.0 điểm

- Giải Nhì 18.0 điểm

2 Chất lượng của Giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng 50

a

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thi GVG, NVND giỏi đảm 

bảo đúng tiến độ 

Thực hiện theo qui trình đã xây dựng và lưu đủ hồ sơ minh chứng 

10

30b



b

Có giáo viên dự thi GVG cấp Quận đạt giải

- Giải Nhất (20.0 điểm)

- Giải Nhì (18.0 điểm)

- Giải  Ba (15.0 điểm)

- GV tham gia thi được công nhận GV giỏi cấp quận nhưng không 

đạt giải (10.0 điểm)

Giáo viên tham gia thi nhưng không được công nhận GV giỏi cấp 

quận trừ (2.0 điểm)

20

c

Có giáo viên dự thi Nhân viên nuôi dưỡng cấp Quận đạt giải

- Giải Nhất (20.0 điểm)

- Giải Nhì (18.0 điểm)

- Giải  Ba (15.0 điểm)

- NVND tham gia thi được công nhận NVND giỏi cấp quận nhưng 

không đạt giải (10.0 điểm)

NVND tham gia thi nhưng không được công nhận NVND giỏi cấp 

quận (trừ 2.0 điểm)

20

III Công tác ứng dụng CNTT- Chuyển đổi số - thư viện trường học 20

1

Xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin. Đẩy 

mạnh sử dụng các phần mềm trong công tác quản lý, điều hành các 

hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường. Cập nhật đầy đủ số 

liệu, nội dung công việc, đúng tiến độ các phần mềm phục vụ công 

tác quản lý, điều hành nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và các hoạt động của 

nhà trường.

2

2

Kết quả đánh giá theo bộ tiêu chí ban hành theo quyết định 3229/QĐ 

ngày 5/8/2024 của UBND Quận Long Biên. 

Đạt trường học chuyển đổi số mức độ 3: 10.0 điểm

Đạt trường học chuyển đổi số mức độ 2: 8.0 điểm

Đạt trường học chuyển đổi số mức độ 1: 5.0 điểm

10

3

Công tác thư viện đảm bảo theo quy đinh:

- Mức độ 1: 5.0 điểm

- Mức độ 2: 8.0 điểm

8

IV Công tác kiểm tra nội bộ trường học 15

1
 Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học đủ nội dung, rõ ràng, 

khoa học, đúng quy định, bám sát vào nhiệm vụ năm học. 
3

2

Thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm tra nội bộ theo quy định tại 

quyết định số 1771/QĐ-SGDĐT ngày 16/9/2020 của Sở GDĐT Hà 

Nội ban hành quy định về công tác kiểm tra của Sở GDĐT Hà Nội, 

có minh chứng kèm 

3

3
Công khai kế hoạch, kết quả kiểm tra nội bộ hàng tháng tại phòng 

Hội đồng trường, cổng thông tin điện tử
3



4

Thiết lập hồ sơ tự kiểm tra đúng quy định, lưu trữ biên bản khoa học, 

đầy đủ, thực hiện hiệu quả và điều chỉnh hợp lý kế hoạch đề ra, lưu 

đầy đủ hồ sơ, biên bản kiểm tra và khắc phục tồn tại sau kiểm tra.

3

5

Báo cáo đầy đủ, chính xác kết quả kiểm tra nội bộ hàng tháng về 

phòng GDĐT trong sơ kết công tác tháng. Báo cáo sơ kết và tổng kết 

công tác kiểm tra nội bộ đúng thời gian quy định. Báo cáo kịp thời 

các việc đột xuất.

3

V Công tác quản lý, điều hành 25

1

 Quản lý và xây dựng hệ thống văn bản đi - đến đầy đủ, khoa học, 

đúng quy định. Ban hành đầy đủ các Quyết định, Quy chế, kế hoạch 

tháng/năm, đảm bảo nội dung, giải pháp, tiến độ thực hiện, rõ người, 

rõ việc, rõ trách nhiệm, đúng thể thức quy định. Thiếu 1 nội dung trừ 

(0.5đ)  

3

2

Nghiêm túc thực hiện việc đánh giá, xếp loại thi đua CBGVNV trên 

phần mềm của Thành phố hàng tháng và đánh chuyên nghiệp hàng 

quý (trước ngày 25 hàng tháng/hàng quý). Mỗi tháng chậm tiến độ 

trừ (0.5 điểm)

2

3

Đảm bảo tính chuyên nghiệp trong công tác lãnh đạo, quản lý. Chỉ 

đạo, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính lĩnh vực giáo dục. 

(Chưa đạt trừ 1.0 điểm)

2

4
Ban hành Quy trình giải quyết công việc nội bộ, giải quyết công việc 

theo đúng qui trình (có minh chứng kèm)
2

5
Phân công chuyên môn đảm bảo đúng VTVL, không để xảy ra thắc 

mắc, kiến nghị 
2

6
Đăng ký triển khai một nội dung mới của năm học. Báo cáo tính hiệu 

quả của việc triển khai nội dung mới đó (có minh chứng kèm theo)
2

7

Tổ chức đối thoại tại cơ sở giáo dục ít nhất 01 năm 1 lần (có lưu 

minh chứng hình ảnh); thực hiện tốt 3 công khai và trách nhiệm giải 

trình.

2

8

 Xử lý, giải quyết kịp thời khi có vụ việc xảy ra, không để xảy ra đơn 

thư vượt cấp (có phản ánh, đơn thư vượt cấp xác minh đúng không 

được tính điểm).

2

9

Báo cáo kết quả thực hiện trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ 

năm học theo tiến độ và yêu cầu của cấp trên (chậm, sai trừ 0,5 

điểm/loại/lần)

2

10

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo tiến độ, phù 

hợp với thực tế tại đơn vị, lưu đủ hồ sơ minh chứng. GV đăng kí nội 

dung tự bồi dưỡng thường xuyên và thực hiện theo các nội dung 

đăng kí. 

2

11
Quản lý tốt cơ sở vật chất, kiểm kê tài sản đúng quy định. Duy tu, 

quy trì và sử dụng CSVC đúng mục đích.
2

12
Phối hợp quản lý tốt các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa 

bàn Phường 
2



VI Thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua 10

1
Xây dựng đầy đủ kế hoạch triển khai thực hiện các phong trào thi 

đua, các cuộc vận động
2

2 Tham gia ngày hội văn hóa, văn nghệ TDTT và các cuộc thi khác 3

3

Tham gia Xét duyệt Giải thưởng Nhà giáo Long Biên tâm huyết, 

sáng tạo: Nhất (5.0 điểm); Nhì (4.0 điểm); Ba (3.0 điểm). Có tham 

gia nhưng không đạt giải (2.0 điểm)

5

VII Công tác văn phòng – Pháp chế - Thi đua khen thưởng - TTHC 10

1
Thực hiện giải quyết các TTHC do nhà trường xây dựng đảm bảo 

đúng qui trình, lưu đủ hồ sơ, mình chứng
2

2

- Tổ chức xét duyệt  kết quả thi đua trong nhà trường đúng quy trình 

khách quan, hiệu quả 

- Bình xét thi đua, đánh giá, xếp loại CBCC cuối năm công khai, 

minh bạch, đúng qui định, không để xảy ra khiếu nại, thắc mắc  

2

3
Nhà trường đạt tiêu chí "Đơn vị học tập" theo TT 24/2023/TT-

BGGDĐT
2

4

Tuyên truyền các nội dung về gương Người tốt việc tốt và đăng tải 

đầy đủ trên trang Web của trường. Bài viết gương Người tốt việc tốt  

được chọn gửi về HĐTĐKT Quận  hoặc có gương người tốt việc tốt 

cấp Quận .  

2

5 Nộp các loại báo cáo, hồ sơ  đầy đủ theo quy định 2

VIII Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn 10

1

 Xây dựng và thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, 

phương pháp giáo dục, kỹ năng xử lý công việc... cho CBGVNV tại 

trường (Ngoài kế hoạch của Quận, phòng GDĐT và có minh chứng 

cụ thể) 

3

2

Thực hiện tốt công tác rà soát đội ngũ, xác định vị trí việc làm đảm 

bảo đúng quy định và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của nhà trường.

2

3
Tham gia đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên 

(mỗi trường hợp vắng trừ 0,5 điểm)
2

4

Tỉ lệ giáo viên trong biên chế đạt trình độ chuẩn theo Luật Giáo dục 

năm 2019 (Tính cả GV đang đi học). 

- Trình độ giáo viên đạt chuẩn 100% (3.0 điểm)

- Trình độ giáo viên đạt chuẩn từ 95% đến dưới 100%  (2.0 điểm)

- Trình độ giáo viên đạt chuẩn dưới 95% (1.0 điểm)

3

B Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo ngành, lĩnh vực 50

1

Tổ chức và chỉ đạo GV chuẩn bị đầy đủ đồ dùng bán trú cho 100% 

trẻ; thực hiện đủ, đúng số lần, thời gian và chất lượng cân, đo, khám 

sức khoẻ định kỳ cho trẻ theo Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-

BGDĐT

5



2

Thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc nuôi dưỡng: xây dựng thực 

đơn khoa học, đảm bảo định lượng, tỷ lệ các chất; thực hiện đúng 

quy trình chế biến thực phẩm cho trẻ theo từng độ tuổi; lưu đầy đủ hồ 

sơ theo quy định.

+ Thiếu hồ sơ, sổ sách theo quy định trừ 1.0 điểm

+ Thực đơn, tỷ lệ các chất, theo dõi hàng kho, quy trình chế biến thực 

phẩm... không đúng quy định (trừ 1.0 điểm/nội dung)

10

3

Thực hiện tốt chương trình GDMN: Lập kế hoạch giáo dục theo 

năm, tháng, tuần đúng quy định; Xây dựng ngân hàng nội dung HĐ 

các lứa tuổi phù hợp, khoa học. Hàng năm, có đánh giá điều chỉnh 

cho phù hợp (có mình chứng kèm theo)

5

4

100% giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng thực hiện đúng quy chế 

chuyên môn, có đủ hồ sơ, sổ sách, ghi chép đầy đủ, đúng tiến độ, lưu 

đủ minh chứng: 5.0 điểm

+ Có 01 GV hoặc nhân viên nuôi dưỡng vi phạm QCCM (theo KT 

của PGD hoặc UBND quận trừ 1.0 điểm

10

5

Các hoạt động do PGD kiểm tra dự giờ xếp loại từ khá trở lên: 5.0 

điểm  (1 hoạt động XL trung bình trừ 0.5điểm; 1 hoạt động không 

đạt trừ 1.0 điểm)

5

6

Các nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn được thể hiện rõ trong 

sổ sinh hoạt TNCM: 5.0 điểm

(nội dung SHCM không cụ thể điểm mới, còn chung chung trừ 0.25 

điểm đến 1,0 điểm)

5

7
Tổ chức tốt các hội thi cấp trường đúng quy chế, không có đơn thư, 

khiếu kiện, có minh chứng cụ thể.
5

8
Tổ chức 02 - 03 hoạt động kiến tập điểm chuyên đề cấp trường, có 

minh chứng cụ thể
5

C
Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất, phát sinh cấp trên giao trong 

năm
100

1 Tổ chức kiến tập điểm chuyên đề cấp Thành phố 20

2 Tổ chức điểm chuyên đề cấp Quận 20

3
Có CBGVN, học sinh tham gia thực hiện các điểm chuyên đề, các 

phong trào thi đua cấp Thành phố, Quận, Ngành….
40

4

Triển khai hiệu quả phong trào " Nhà trường chung tay phát triển, 

thầy cô sẻ chia trách nhiệm" (có minh chứng kèm theo - 10.0đ)

- Liên quận -huyện: 10.0đ

- Trong quận: 7.0đ

20

D Điểm thưởng 27



1

Thưởng cho các đơn vị có kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị toàn 

diện, nổi bật so với năm trước và so với các đơn vị trong khối (được 

Quận hoặc ngành dọc cấp trên ghi nhận)

10

2

Tham gia thi Nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp Thành phố:

- Giải Nhất 10.0 điểm

- Giải Nhì 8.0 điểm

- Giải Ba 5.0 điểm

10

3
Có cán bộ, giáo viên tham gia các đoàn đánh giá ngoài theo quyết 

định của Sở GDĐT.
3

4
Có giáo viên được lựa chọn tham dự "Nhà giáo tâm huyết sáng tạo" 

cấp Thành phố
2

5
Xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình lớp học thông minh, trường 

học chuyển đổi số (có minh chứng cụ thể)
2

477Tổng điểm




























































































































